TIẾT 32,33 - BÀI 9. 
MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM THÔNG DỤNG
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực: 
- Năng lực tự chủ và tự học. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong thực hiện đưa ra đề xuất các phương án bảo quản lương thực, thực phẩm.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ vai trò của lương thực, thực phẩm.
- Nêu được vai trò của lương thực, thực phẩm với đời sống con người.
- Trình bày được vai trò của từng nhóm chất dinh dưỡng.
- Đề xuất được cách bảo quản các loại lương thực, thực phẩm.
- Thực hiện được thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực thực phẩm.
- Thực hiện được xây dựng khẩu phần cho một bữa ăn gia đình.
2. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Yêu nước.
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về thời gian.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm, thảo luận về dụng cụ, đơn vị đo thời gian và thực hành đo thời gian.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi của lương thực, thực phẩm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: Hình ảnh về các loại lương thực, thực phẩm và sự biến đổi của chúng.
· Đoạn video về vai trò của các chất dinh dưỡng đối với sức khỏe con người.
2 - HS : Đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Giúp HS huy động vốn kinh nghiệm hoặc quan sát hình ảnh hoặc quan sát thực tế để tìm hiểu để được học trong chủ đề, nhằm kích thích sự tò mò, mong tìm hiểu nội dung mới.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV nêu câu hỏi: Em hãy chia sẻ cùng thầy cô giáo và các bạn, những món ăn hằng ngày của gia đình em?
- HS lần lượt xung phong chia sẻ về bữa cơm của gia đình mình.
- GV nhận xét, đánh giá, dẫn dắt HS vào nội dung bài học mới.
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về lương thực, thực phẩm
a) Mục tiêu: Kể được tên và phân biệt được lương thực – thực phẩm
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	- GV tổ chức cho HS quan sát hình ảnh trong SGK và vận dụng vốn kinh nghiệm của mình, hãy thảo luận theo cặp đôi và trả lời câu hỏi: Kể tên các lương thực, thực phẩm trong cuộc sống?
- HS bắt cặp với bạn bên cạnh, cùng trao đổi và tìm ra câu trả lời
- GV quan sát nhắc nhở HS trong quá trình hoặt động cặp đôi.
- GV gọi đại diện HS đứng dậy trình bày kết quả thảo luận.
-  Gọi một số HS khác đứng dậy đóng góp ý kiến, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	I. Các lương thực – thực phẩm thông dụng
- Lương thực như gạo, ngô, sắn, khoai… có chứa tinh bột.
- Lương thực như thịt, cá, trứng, sữa, tôm, rau, củ…được dùng để làm các món ăn.


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về vai trò của lương thực – thực phẩm
a) Mục tiêu: Trình bày được vai trò của lương thực – thực phẩm.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	- GV cho HS đọc thông tin, quan sát hình ảnh, trả lời câu hỏi:
+ Hãy cho biết tên các lương thực – thực phẩm giàu:
a. tinh bột, đường
b. chất béo
c. chất đạm
d. vitamin và chất khoáng
- Sau đó, GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm về nhà thực hiện dự án tìm hiểu về sản phẩm với các nội dung:
- Sản phẩm: bài thuyết trình/ trình bày
- Câu hỏi nội dung:
+ Kể tên một số lương thực – thực phẩm.
+ Phân loại lương thực – thực phẩm
+ Tính chất và cách bảo quản lương thực – thực phẩm
+ Vai trò của lương thực – thực phẩm.
+ Tìm hiểu một số thông tin về lương thực – thực phẩm ở địa phương.
+ Trình bày chế độ ăn uống hợp lí.
- HS đọc thông tin, nêu tên các sản phẩm thuộc các nhóm khác nhau.
- HS lắng nghe nội dung làm dự án, ghi nhớ, hoàn thành và báo cáo vào tuần sau.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình
-  GV giải đáp một số thắc mắc của HS về quy trình và nội dung làm dự án.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	II. Vai trò của lương thực – thực phẩm
Lương thực – thực phẩm cung cấp chất thiết yếu cho cơ thể con người như chất bột đường, chất béo, chất đạm, vitamin, chất khoáng,... 
+ Chất bột, đường cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động của cơ thể.
+ Chất béo có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động số của cơ thể. 
+ Chất đạm là một trong những thành phần cấu tạo nên cơ thể sinh vật, tham gia cung cấp năng lượng và tham gia hầu hết các hoạt động sống của sinh vật.
+ Các loại vitamin và chất khoảng có vai trò nâng cao hệ miễn dịch, giúp chúng ta có một cơ thể khoẻ mạnh, phòng chống các loại bệnh tật.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu tính chất của lương thực – thực phẩm
a) Mục tiêu: 
+ Trình bày được tính chất của một số lương thực – thực phẩm thông dụng.
+ Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất một số lương thực, thực phẩm thông dụng.
b) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM 

	- GV tổ chức cho HS thảo luận theo cặp đôi tìm hiểu thông tin trong hình 9.1 và 9.2 sgk, vận dụng kiến thức phần III, trả lời câu hỏi: 
+ Em hãy chứng minh lương thực – thực phẩm rất đa dạng?
+ Trình bày tính chất của lương thực – thực phẩm?
+ Trình bày cách bảo quản lương thực – thực phẩm?
- HS đọc thông tin, chia sẻ cùng nhau các nội dung giáo viên yêu cầu.
- GV quan sát quá trình HS thảo luận cặp đôi, nhắc nhở HS chưa có ý thức trong học tập.
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức.
	III. Tính chất của lương thực – thực phẩm
- Lương thực - thực phẩm rất đa dạng, chúng có thể ở dạng tươi sống hoặc đã qua chế biến.
- Tính chất: Lương thực - thực phẩm dễ bị hỏng do không bảo quản đúng cách nên bị nấm và vi khuẩn phân huy.
- Cách bảo quản: đông lạnh, hút chân không, hun khói, sấy khô, sử dụng muối hoặc đường.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức, kĩ năng về tính chất, ứng dụng và cách sử dụng một số lương thực – thực phẩm.
b) Tổ chức thực hiện:  GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi, trả lời câu hỏi trong logo luyện tập:
Hãy điều tra về tính chất và cách sử dụng, cách bảo quản của các loại lương thực – thực phẩm và hoàn thành bảng 9.1sgk
	Tên lương thực, thực phẩm
	Tính chất
	Cách sử dụng
	Cách bảo quản

	
	
	
	

	
	
	
	


- HS thảo luận cặp đôi suy nghĩ, đưa ra câu trả lời
- GV yêu cầu một số HS trình bày câu trả lời trước lớp, GV nhận xét, chốt lại kiến thức, khen ngợi tinh thần học tập, chịu khó suy nghĩ của HS.
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng được các kiến thức đã học trong bài để giải thích một số hiện tượng liên quan trong đời sống.
- Tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến việc sử dụng và bảo quản lương thực – thực phẩm.
b) Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi sau: Hãy nêu cách bảo quản lương thực – thực phẩm ở gia đình em?
- HS trả lời, HS khác nhận xét. GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức bài học.
- Hướng dẫn về nhà: Tìm hiểu thông tin về một số lương thực – thực phẩm ở địa phương? Thế nào là một chế độ ăn hợp lí
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